
STT Họ và Tên Ngày sinh Nữ
Dân 

tộc
Nơi sinh SĐT Ghi chú

1 Đỗ Phúc An 16/01/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0939698898

2 Nguyễn Minh Anh 16/07/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0972237920

3 Phan Lương Hải Anh 29/05/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0964655529

4 Phan Nguyễn Hoàng Anh 28/02/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0961855805

5 Trần Phương Anh 14/06/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0338238695

6 Lê Quốc Nhất Dũng 28/01/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938902115

7 Mai Tiến Dũng 08/12/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903967488

8 Nguyễn Tiến Dũng 04/02/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0984549489

9 Lê Hoàng Minh Đăng 03/12/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0773988979

10 Đào Hoàng Hải 13/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0937197196

11 Nguyễn Trần Nhật Hào 22/12/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0393704812

12 Lê Trần Sĩ Hoàng 05/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0902757594

13 Nguyễn Quang Huy 19/10/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0785779523

14 Lê Phương Khanh 23/03/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0906779268

15 Trần Song Khuê 14/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0988663155

16 Lưu Hà Linh 11/10/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909646222

17 Hồ Trần Hưng Long 18/08/2012 Kinh Tỉnh Đồng Tháp 0937010943

18 Hoàng Ngọc Minh 12/06/2012 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 0931871297

19 Lê Tiến Minh 12/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0917567240

20 Nguyễn Nhật Minh 09/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908709176

21 Phạm Tấn Minh 15/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0373430621

22 Phạm Nguyên Hoàng My 21/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0989962512

23 Vũ Thị Kiều My 02/02/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0904909013

24 Trần Hoài Nam 16/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0985218352

25 Trần Thị Mỹ Nương 20/07/2011 x Kinh Tỉnh Đắk Lắk 0366440478

26 Sơn Thị Bảo Ngân 06/02/2012 x Khơme Tỉnh Trà Vinh 0372290224

27 Trần Trọng Nghĩa 15/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0979157991

28 Đào Minh Ngọc 13/06/2012 x Kinh Tỉnh Nam Định 0946569864

29 Phạm Thái Nguyên 23/06/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0986166627

30 Nguyễn Quang Phú 08/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907993227

31 Đoàn Minh Phúc 10/03/2012 Kinh Tỉnh Đồng Nai 0368214917

32 Nguyễn Ngọc Ý Phương 19/06/2012 x Kinh Tỉnh Bình Thuận 0934348819

33 Huỳnh Minh Quân 09/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909285851

34 Phạm Hồng Quân 26/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0985009683

35 Nguyễn Hoàng Quý 18/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907631603

36 Bùi Hoàng Đức Tuấn 30/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909072028

37 Nguyễn Ngọc Thanh 28/01/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0777774028

38 Trịnh Quốc Thanh 15/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0778814886

39 Phạm Hoàng Phương Thảo 10/01/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0794958747

40 Kiều Tiến Thịnh 04/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938957678

41 Nguyễn Ngọc Anh Thư 23/10/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0976019433

42 Nguyễn Ngọc Tâm Thư 31/03/2012 x Kinh Tỉnh Bình Định 0389729716

43 Trần Hoàng Anh Thy 06/04/2012 x Kinh Thành phố Đà Nẵng 0984974252

44 Trần Nguyễn Trúc Thy 18/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0915725533

45 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14/10/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0979054285

46 Huỳnh Thôn Nhã Trúc 18/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908266706

47 Nguyễn Quang Vinh 14/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0902851336

48 Nguyễn Hoàng Vũ 09/12/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0978765484

49 Hồ Khắc Đan Vy 01/04/2012 x Kinh Tỉnh Bình Phước 0962531794

50 Thái Minh Vy 03/02/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0782327836

51 Huỳnh Như Ý 13/06/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0938405153

52 Nguyễn Ngọc Như Ý 04/03/2012 x Kinh Thành phố Cần Thơ 0373312499
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